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NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung mức giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết 

số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế quy 

định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường 

hợp (đã được đính chính tại Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 26/5/2017 của Bộ Y tế 

về việc đính chính Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế); 

Căn cứ Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng 

trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế trong một số trường hợp (đã được đính chính tại Quyết định số 4434/QĐ-

BYT ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 

30/5/2018 của Bộ Y tế); 

Qua xem xét Tờ trình số 1936/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-2126-qd-byt-2017-dinh-chinh-02-2017-tt-byt-khung-gia-dich-vu-kham-chua-benh-350881.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-2126-qd-byt-2017-dinh-chinh-02-2017-tt-byt-khung-gia-dich-vu-kham-chua-benh-350881.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-02-2017-tt-byt-muc-toi-da-khung-gia-dich-vu-kham-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-346335.aspx


cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi mức giá một số dịch vụ khám bệnh được quy định tại Khoản 1 Điều 2: 

Chi tiết có Phụ lục I kèm theo. 

2. Sửa đổi mức giá một số dịch vụ ngày giường bệnh được quy định tại Khoản 2 

Điều 2: Chi tiết có Phụ lục II kèm theo. 

3. Sửa đổi mức giá một số dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm được quy định tại 

Khoản 3 Điều 2: Chi tiết có Phụ lục III kèm theo. 

4. Bổ sung mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Trạm Y tế cấp xã: 

Mức giá bằng 70% mức giá của bệnh viện hạng IV. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết 

này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 

năm 2018. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời 

điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Nghị quyết này và ra viện hoặc kết thúc đợt 

điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Nghị quyết này: Tiếp 

tục được áp dụng mức giá theo quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho đến khi ra viện hoặc kết 

thúc đợt điều trị ngoại trú./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Hoàng Đăng Quang 



Phụ lục I: GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 

(Kèm theo Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND  

ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Bình) 

 

Đơn vị: Đồng 

STT 

STT theo 

Nghị quyết số 

30/2017/NQ-

HĐND 

Cơ sở y tế 
Giá bao gồm chi phí trực 

tiếp và tiền lương 

1 1 Bệnh viện hạng I 33.100 

2 2 Bệnh viện hạng II 29.600 

3 3 Bệnh viện hạng III 26.200 

4 4 
Bệnh viện hạng IV/Phòng khám 

đa khoa khu vực 
23.300 

5 5 Trạm y tế cấp xã 23.300 
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